
  

   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN BÌNH CHÁNH     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   TP. HỒ CHÍ MINH   

Số: 08/2018/QĐDS - ST     

Ngày: 19-6-2018 

V/v  yêu cầu tuyên bố một người  

mất năng lực hành vi dân sự 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH  

Với thành phần giải quyết việc dân sự:  

Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Hồng Cẩm – Thẩm phán  

Thư ký phiên họp: Bà Ngô Thị Thùy Dương – Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân huyện Bình Chánh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh tham gia phiên họp:  

Bà Phan Mỹ Dung – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình 

Chánh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

228/2018/TLST-VDS ngày 07 tháng 5 năm 2018 về yêu cầu “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 

09/2018/QĐPH-ST ngày 06 tháng 6 năm 2018 giữa: 

1. Người yêu cầu: Ông Hứa Khắc Đ, sinh năm: 1944 

Địa chỉ: A6/17 khu phố 1, thị trấn T, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Ông Đ có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt)  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

2.1 Bà Nguyễn Thị K1, sinh năm: 1943 

Địa chỉ: A6/17 khu phố 1, thị trấn T, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2.2 Chị Hứa Thanh M, sinh năm: 1977 

Địa chỉ: B2/8 ấp 2, xã T, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2.3 Anh Hứa Thanh P, sinh năm: 1978 

2.4 Anh Hứa Thanh K2, sinh năm: 1981 

Cùng địa chỉ: A6/17 khu phố 1, thị trấn T, huyện B, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  
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(Chị M, anh P và anh K2 có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Hứa Khắc Đ và 

bà Nguyễn Thị K1 chung sống từ năm 1976, có được 03 người con gồm Hứa 

Thanh M, Hứa Thanh P và Hứa Thanh K2. Quá trình chung sống từ năm 1976 

đến năm 2002, bà K1 cũng bình thường, đến năm 2003 thì bà K1 bị bệnh nặng. 

Theo kết quả khám và chữa bệnh, bà K1 mắc bệnh thận, bệnh phổi, tiểu đường, 

huyết áp, tim mạch, viêm phế quản, rồi sau đó bà K1 bị tai biến nằm một chỗ 

mất khả năng nhận thức, không làm chủ được bản thân. Mặc dù gia đình ông Đ 

đã cố gắng đưa bà K1 đi chữa bệnh nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Từ 

năm 2003 cho đến nay, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống của bà K1 đều phải do 

các thành viên trong gia đình thay nhau chăm sóc. Do hiện nay, ông Đ cần làm 

thủ tục pháp lý nhà đất cũng như nhận thấy bà K1 không nhận thức làm chủ 

được bản thân của mình, gần như là người thực vật, nằm một chỗ nên ông Đ đề 

nghị Tòa án tuyên bố vợ ông - bà Nguyễn Thị K1, sinh năm: 1943; hộ khẩu 

thường trú và cư ngụ tại: A6/17 khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh bị mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện Bình Chánh nhận định:  

- Về thẩm quyền giải quyết việc dân sự: Ông Hứa Khắc Đ1 yêu cầu tuyên 

bố bà Nguyễn Thị K1 mất năng lực hành vi dân sự và bà K1 có nơi cư trú tại 

huyện Bình Chánh nên căn cứ vào khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35 và điểm a 

khoản 2 Điều 39 thì Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh có thẩm quyền giải 

quyết việc dân sự này.  

- Về sự vắng mặt của đương sự: Do ông Hứa Khắc Đ, chị Hứa Thanh M, 

anh Hứa Thanh P và anh Hứa Thanh K2 có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vắng 

mặt nên Tòa án mở phiên họp vắng mặt các đương sự này theo quy định tại 

khoản 2 Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Về yêu cầu của đương sự: Căn cứ vào Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân số 78/UBND-XNTTHN ngày 16-4-2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân 

Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở xác định ông Hứa 

Khắc Đ và bà Nguyễn Thị K1 chung sống từ năm 1976 như vợ như chồng, đã 

có với nhau ba người con chung gồm chị Hứa Thanh M, anh Hứa Thanh P và 

anh Hứa Thanh K2. Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 

ngày 09-6-2000 của Quốc Hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình thì 

ông Hứa Khắc Đ là chồng của bà Nguyễn Thị K1, do đó căn cứ theo quy định 

tại khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì ông Hứa Khắc Đ là 

người có quyền yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị K1 mất năng lực hành vi dân 

sự.  
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- Tại Kết luận số 2097/2018/KLGĐTC ngày 24-5-2018 của Trung tâm 

Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (thực hiện theo Quyết định 

trưng cầu giám định pháp y tâm thần số 12/2018/QĐ-TCGĐ ngày 09-5-2018 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh) đối với bà Nguyễn Thị K1 đã kết luận: 

+ Về y học: Đương sự bị sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu não (F01-

ICD10); 

+ Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi.  

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 có 

cơ sở xác định bà Nguyễn Thị K1 mất năng lực hành vi dân sự.  

- Về lệ phí: Do ông Hứa Khắc Đ là người cao tuổi nên được miễn nộp lệ 

phí theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đề 

nghị: chấp nhận yêu cầu của ông Hứa Khắc Đ về việc yêu cầu tuyên bố bà 

Nguyễn Thị K1 mất năng lực hành vi dân sự.  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

khoản 2 Điều 367, Điều 371, khoản 1 Điều 376 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 35/2000/QH10 

ngày 09-6-2000 của Quốc Hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Tuyên bố: 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Hứa Khắc Đ về việc yêu cầu Tòa án tuyên 

bố mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Nguyễn Thị K1.  

Tuyên bố bà Nguyễn Thị K1, sinh năm: 1943; Hộ khẩu thường trú và cư 

trú tại: A6/17 khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Hứa Khắc Đ được miễn 

nộp lệ phí.  

3. Về quyền kháng cáo: Ông Hứa Khắc Đ, chị Hứa Thanh M, anh Hứa 

Thanh P và anh Hứa Khắc K2 vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự 

hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết theo quy định của pháp 

luật. 
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                 THẨM PHÁN  
Nơi nhận: 

- Các đương sự;  

- VKSND H.BC; 

- Chi cục THADS.HBC;   

- Lưu hồ sơ.  

              Trần Thị Hồng Cẩm  


